
1. Học phần:   KINH TẾ VĨ MÔ 

(MARCOECONOMICS) 

2. Mã họcphần:   ECO1001   

3. Ngành:     Marketing 

4. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ. 

5. Trình độ:   Đại học. 

6. Học phần điều kiện học trước:   

7. Mục đích học phần 

Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu cách thức xã hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm trong 

quá trình sản xuất và phân phối nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của con người. Học phần 

cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô. Bao gồm: Những 

nguyên lý cơ bản của kinh tế học; Các biến số cơ bản của kinh tế vĩ mô; Tăng trưởng kinh 

tế và cách thức tạo ra sản lượng của nền kinh tế; Tổng cung, tổng cầu; thất nghiệp và lạm 

phát; Làm rõ cơ chế hoạt động của thị trường vốn vay, thị trường lao động, thị trường tiền 

tệ, thị trường ngoại hối… trong dài hạn. Học phần giúp sinh viên hiểu được các biến động 

kinh tế và cơ chế cân bằng của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn cũng như  tác động 

của các chính sách đối với nền kinh tế. 

8. Chuẩn đầu ra học phần(CLO) 

TT 
Mã CĐR 

học phần 
Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 Trình bày các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô 

2 CLO2 Diễn giải được các biến số kinh tế vĩ mô chủ yếu 

3 CLO3 Biểu diễn được các mô hình cơ bản trong kinh tế vĩ mô 

4 CLO4 Phân tích được các biến động của nền kinh tế 

5 CLO5 
Đánh giá được tác động của các sự kiện, chính sách đến nền 

kinh tế 

6 CLO6 Có kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm 

7 CLO7 Hình thành ý thức tuân thủ pháp luật 

 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình 
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CLO1 X            

CLO2 X            

CLO3 X            

CLO4 X            

CLO5 X            

CLO6  X           

CLO7            X 

Tổng hợp theo học 

phần 
T U          I 

Chú thích: 

 Introduce (I): Chuẩn đầu ra chương trình (PLO) không nhất thiết phải được chuyển tải 

thành chuẩn đầu ra học phần (CLO) (nội dung “Introduce” gắn với chuẩn đầu ra chương 

trình không cần thể hiện trong chuẩn đầu ra học phần), có hoạt động giới thiệu sơ bộ, 

không có hoạt động kiểm tra, đánh giá trong học phần đó. 

 Teach (T): PLO phải được chuyển tải thành CLO (nội dung Teach phải được thể hiện 

rõ trong CLO môn học), có hoạt động giảng dạy chính khóa, có hoạt động kiểm tra, 

đánh giá. 

 Utilize (U): không nhất thiết PLO phải được chuyển tải thành CLO, không có hoạt động 

giảng dạy, sinh viên chỉ sử dụng những kiến thức, kỹ năng đã có ở môn học trước đó để 

học và/ hoặc đánh giá ở môn hiện tại. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải nắm vững chủ đề nghiên cứu, đọc trước giáo trình và các tài liệu tham 

khảo theo yêu cầu.  

- Làm các bài tập, tìm hiểu thực tế hoặc đặt ra các tình huống để phân tích giải quyết. 

- Đặt câu hỏi cho những vấn đề chưa hiểu hoặc những vấn đề muốn phát triển sâu 

hơn. 

- Tích cực chuẩn bị tài liệu cho câu hỏi thảo luận, khuyến khích sự tranh luận. 

10. Tài liệu học tập 

  10.1. Giáo trình 

TL1.Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory Mankiw, South-Western, 

Cengage Learning (2012)  

TL2. Kinh tế học vĩ mô - Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory 

Mankiw, Harvard University, Cengage Learning (2010), Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh 

tế TP.HCM dịch. 

TL3. Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Bùi Quang Bình; Nhà xuất bản Giáo dục (2008). 



TL4. Nguyên lý kinh tế vĩ mô. Bộ môn kinh tế vĩ mô, Trường Đại học KTQD, NXB     Lao 

động Xã hội (2007). 

   10.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. Kinh tế học, David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch; Nxb. Thống kê, Hà 

Nội (2007) 

TK2. Giáo trình Kinh tế vĩ mô, Đại học Kinh tế Quốc dân; Nxb Thống kê, Hà Nội (1998) 

TK3. Macroeconomics: A Contemporary Approach, MCEACHERN, (2014). 

TK4. Macro Economy today 13E, SCHILLER, (2013). 

TK5. Macroeconomic Analysis and Parametric Control of a National Economy, 

Ashimov, (2013) 

11. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 

  CHƯƠNG 1 

  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢNVỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 

   

1.1  Các khái niệm cơ bản về kinh tế học 

 1.1.1 Kinh tế học 

 1.1.2 Kinh tế học vi mô 

 1.1.3 Kinh tế học vĩ mô 

1.2  Các nguyên lý của kinh tế học 

 1.2.1 Cách thức ra quyết định của con người 

 1.2.2 Cách thức tác động của con người 

 1.2.3 Cách thức vận hành nền kinh tế 

1.3  Tư duy của nhà kinh tế 

 1.3.1 Nhà kinh tế là nhà khoa học 

 1.3.2 Nhà kinh tế là người tư vấn chính sách 

1.4  Cung cầu và thị trường 

 1.4.1 Cung 

 1.4.2 Cầu 

 1.4.3 Cân bằng cung cầu 

   

  Tài liệu học tập 



 TL1 Chương 1,2,4, Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory 

Mankiw, South-Western, Cengage Learning (2012)  

 TL2 Chương 1,2,4, Kinh tế học vĩ mô - Principles of Macroeconomics, Sixth 

Edition, N. Gregory Mankiw, Harvard University, Cengage Learning 

(2010), Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế TP.HCM dịch 

 TL3 Chương 1, Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Bùi Quang Bình; Nhà xuất bản Giáo 

dục (2008). 

 TL4 Chương 1, Nguyên lý kinh tế vĩ mô. Bộ môn kinh tế vĩ mô, Trường Đại học 

KTQD, NXB Lao động Xã hội (2007)  

 

  CHƯƠNG 2 

  DỮ LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ 

   

2.1.  Đo lường thu nhập quốc gia 

 2.1.1 Thu nhập và chi tiêu của nền kinh tế 

 2.1.2 Thước đo của Tổng sản phẩm quốc nội 

 2.1.3 Các thành phần của GDP 

 2.1.4 GDP thực tế và danh nghĩa 

 2.1.5 Bàn luận về thước đo GDP 

2.2.  Đo lường Chi phí sinh hoạt 

 2.2.1 Chỉ số giá tiêu dùng 

 2.2.2 Điều chỉnh các biến số kinh tế do ảnh hưởng của lạm phát 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 10,11, Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory 

Mankiw, South-Western, Cengage Learning (2012)  

 TL2 Chương 10.11, Kinh tế học vĩ mô - Principles of Macroeconomics, Sixth 

Edition, N. Gregory Mankiw, Harvard University, Cengage Learning 

(2010), Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế TP.HCM dịch 

 TL3 Chương 2, Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Bùi Quang Bình; Nhà xuất bản Giáo 

dục (2008). 

 TL4 Chương 2, Giáo trình Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô, Trường ĐHKTQD; NXB 

Lao động xã hội (2007). 

   

 



CHƯƠNG 3 

  SẢN XUẤT VÀ TĂNG TRƯỞNG 

   

3.1.  Tăng trưởng kinh tế trên thế giới 

 3.1.1 Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế 

3.1.2 Vai trò của tăng trưởng 

3.1.3 Tăng trưởng của các nước trên thế giới 

 3.1.4 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 

3.2.  Năng suất: vai trò và các nhân tố quyết định  

 3.2.1 Vòng chu chuyển kinh tế 

 3.2.2 Sản xuất 

 3.2.3 Năng suất 

 3.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất 

3.3  Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  

 3.3.1 Chính sách thúc đẩy tiết kiệm  

 3.3.2 Chính sách khuyến khích đầu tư 

 3.3.3 Chính sách giáo dục 

 3.3.4 Chính sách thúc đẩy tiến bộ công nghệ  

 3.3.5 Quyền sở hữu và ổn định chính trị 

 3.3.6 Thương mại tự do 

 3.3.7 Tăng trưởng dân số 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 12, Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory 

Mankiw, South-Western, Cengage Learning (2012)  

 TL2 Chương 12, Kinh tế học vĩ mô - Principles of Macroeconomics, Sixth 

Edition, N. Gregory Mankiw, Harvard University, Cengage Learning 

(2010), Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế TP.HCM dịch 

 TL3 Chương 3, Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Bùi Quang Bình; Nhà xuất bản Giáo 

dục (2008). 

 TL4 Chương 3, Giáo trình Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô, Trường ĐHKTQD; NXB 

Lao động xã hội (2007). 

   



CHƯƠNG 4 

  TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

   

4.1.  Các thể chế tài chính trong nền kinh tế  

 4.1.1 Thị trường tài chính 

 4.1.2 Trung gian tài chính 

4.2.  Tiết kiệm và đầu tư trong hệ thống tài khoản thu nhập quốc gia 

 4.2.1 Phân biệt giữa tiết kiệm và đầu tư 

 4.2.2 Mối quan hệ giữa tiết kiệm, đầu tư và hoạt động của thị trường vốn 

4.3  Tác động của các chính sách đối với tiết kiệm, đầu tư và thị trường 

vốn 

 4.3.1 Tác động của chính sách tài khóa 

 4.3.2 Tác động của chính sách khuyến khíchđầu tư 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 13, Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory 

Mankiw, South-Western, Cengage Learning (2012)  

 TL2 Chương 13, Kinh tế học vĩ mô - Principles of Macroeconomics, Sixth 

Edition, N. Gregory Mankiw, Harvard University, Cengage Learning 

(2010), Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế TP.HCM dịch 

 TL3 Chương 7, Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Bùi Quang Bình; Nhà xuất bản Giáo 

dục (2008). 

 TL4 Chương 4, Giáo trình Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô, Trường ĐHKTQD; NXB 

Lao động xã hội (2007). 

 

  CHƯƠNG 5 

  THẤT NGHIỆP 

   

5.1.  Những vần đề chung về thất nghiệp 

 5.1.1 Khái niệm về thất nghiệp 

 5.1.2 Đo lường thất nghiệp 

 5.1.3 Khoảng thời gian thất nghiệp 

5.2.  Các dạng và nguyên nhân thất nghiệp 

 5.2.1 Thất nghiệp tự nhiên 



 5.2.2 Thất nghiệp chu kỳ 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 15, Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory 

Mankiw, South-Western, Cengage Learning (2012)  

 TL2 Chương 15, Kinh tế học vĩ mô - Principles of Macroeconomics, Sixth 

Edition, N. Gregory Mankiw, Harvard University, Cengage Learning 

(2010), Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế TP.HCM dịch 

 

 TL3 Chương 6, Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Bùi Quang Bình; Nhà xuất bản Giáo 

dục (2008). 

 TL4 Chương 5, Giáo trình Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô, Trường ĐHKTQD; NXB 

Lao động xã hội (2007). 

   

CHƯƠNG 6 

  HỆ THỐNG TIỀN TỆ 

6.1.  Tiền tệ 

 6.1.1 Khái niệm, chức năng của tiền tệ 

 6.1.2 Các hình thái tiền tệ 

 6.1.3 Khối lượng tiền 

6.2  Hệ thống ngân hàng  

 6.2.1 

6.2.2 

Ngân hàng Trung ương 

Ngân hàng thương mại và quá trình tạo tiền gửi 

 6.2.3 Số nhân tiền 

6.3  Một số công cụ kiểm soát cung tiền của Ngân hàng Trung ương 

 6.3.1 Hoạt động thị trường mở 

 6.3.2 Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 

 6.3.3 Lãi suất chiết khấu 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 16, Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory 

Mankiw, South-Western, Cengage Learning (2012)  

 TL2 Chương 16, Kinh tế học vĩ mô - Principles of Macroeconomics, Sixth 

Edition, N. Gregory Mankiw, Harvard University, Cengage Learning 

(2010), Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế TP.HCM dịch 



 TL3 Chương 5, Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Bùi Quang Bình; Nhà xuất bản Giáo 

dục (2008). 

 TL4 Chương 6, Giáo trình Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô, Trường ĐHKTQD; NXB 

Lao động xã hội (2007). 

   

CHƯƠNG 7 

  TỐC ĐỘ TĂNG TIỀN VÀ LẠM PHÁT 

   

7.1.  Lý thuyết cổ điển về lạm phát 

 7.1.1 Mức giá và giá trị đồng tiền 

 7.1.2 Cung tiền, cầu tiền và trạng thái cân bằng của thị trường tiền tệ 

 7.1.3 Tốc độ chu chuyển và phương trình số lượng 

7.2.  Lạm phát 

 7.2.1 Thuế lạm phát  

 7.2.2 Chi phí lạm phát 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 17, Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory 

Mankiw, South-Western, Cengage Learning (2012)  

 TL2 Chương 17, Kinh tế học vĩ mô - Principles of Macroeconomics, Sixth 

Edition, N. Gregory Mankiw, Harvard University, Cengage Learning 

(2010), Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế TP.HCM dịch 

 TL3 Chương 5, Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Bùi Quang Bình; Nhà xuất bản Giáo 

dục (2008). 

 TL4 Chương 7, Giáo trình Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô, Trường ĐHKTQD; NXB 

Lao động xã hội (2007). 

   

CHƯƠNG 8 

  KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ 

   

8.1.  Các luồng chu chuyển hàng hóa và vốn quốc tế 

 8.1.1 Vai trò của xuất khẩu ròng 

 8.1.2 Dòng vốn ra nước ngoài ròng và cán cân thương mại 

 8.1.3 Tiết kiệm, đầu tư và mối quan hệ của chúng với các luồng chu chuyển quốc 

tế 

8.2.  Giá cả cho giao dịch quốc tế 



 8.2.1 Tỷ giá hối đoái danh nghĩa 

 8.2.2 Tỷ giá hối đoái thực tế 

8.3  Cung và cầu của vốn vay và thị trường ngoại hối 

 8.3.1 Thị trường vốn vay 

 8.3.2 Thị trường ngoại hối 

8.4  Trạng thái cân bằng trong nền kinh tế 

 8.4.1 Cân bằng giữa hai thị trường vốn vay và hàng hóa 

 8.4.2 Cân bằng giữa hai thị trường 

 8.4.3 Tác động của các chính sách 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 18,19, Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory 

Mankiw, South-Western, Cengage Learning (2012)  

 TL2 Chương 18,19, Kinh tế học vĩ mô - Principles of Macroeconomics, Sixth 

Edition, N. Gregory Mankiw, Harvard University, Cengage Learning 

(2010), Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế TP.HCM dịch 

 TL3 Chương 7, Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Bùi Quang Bình; Nhà xuất bản Giáo 

dục (2008). 

 TL4 Chương 8,9, Giáo trình Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô, Trường ĐHKTQD; NXB 

Lao động xã hội (2007). 

   

CHƯƠNG 9 

  TỔNG CUNG TỔNG CẦU 

   

9.1.  Các đặc điểm của biến động kinh tế 

 9.1.1 Biến động kinh tế xảy ra bất thường và khó có thể dự báo 

 9.1.2 Các biến số vĩ mô đều biến động cùng nhau 

 9.1.3 Sản lượng giảm thất nghiệp tăng 

9.2.  Lý giải biến động kinh tế trong ngắn hạn 

9.3  Đường tổng cầu 

 9.3.1 Lý do đường tổng cầu dốc xuống 

 9.3.2 Sự dịch chuyển của đường tổng cầu 

9.4  Đường tổng cung 

 9.4.1 Đường tổng cung dài hạn 

 9.4.2 Đường tổng cung ngắn hạn 



9.5  Hai nguyên nhân dẫn tới biến động kinh tế 

 9.5.1 Biến động từ sốc cầu 

 9.5.2 Biến động từ sốc cung 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 20, Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory 

Mankiw, South-Western, Cengage Learning (2012)  

 TL2 Chương 20, Kinh tế học vĩ mô - Principles of Macroeconomics, Sixth 

Edition, N. Gregory Mankiw, Harvard University, Cengage Learning 

(2010), Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế TP.HCM dịch 

 TL3 Chương 8, Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Bùi Quang Bình; NXB GD (2008). 

 TL4 Chương 10, Giáo trình Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô, Trường ĐHKTQD; NXB 

Lao động xã hội (2007). 

   

CHƯƠNG 10 

  ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ TIỀN TỆ TỚI 

TỔNG CẦU 

   

10.1.  Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ tới tổng cầu 

 10.1.1 Thị trường tiền tệ 

 10.1.2 Chính sách tiền tệ 

10.2.  Ảnh hưởng của chính sách tài khóa tới tổng cầu 

 10.2.1 Tác động số nhân và tác động lấn át 

 10.2.2 Chính sách tài khóa 

10.3  Sử dụng chính sách nhằm bình ổn nền kinh tế 

 10.3.1 Trường hợp chính sách bình ổn chủ động 

 10.3.2 Trường hợp không ủng hộ chính sách bình ổn chủ động 

 10.3.3 Các nhân tố bình ổn tự động 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 21, Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory 

Mankiw, South-Western, Cengage Learning (2012)  

 TL2 Chương 21, Kinh tế học vĩ mô - Principles of Macroeconomics, Sixth 

Edition, N. Gregory Mankiw, Harvard University, Cengage Learning 

(2010), Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế TP.HCM dịch 



 TL3 Chương 11, Giáo trình Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô, Trường ĐHKTQD; 

NXB Lao động xã hội (2007). 

 

  CHƯƠNG 11 

  SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG NGẮN HẠN GIỮA 

 LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP 

   

11.1.  Đường Phillips 

 11.1.1 Nguồn gốc của đường Phillips 

 11.1.2 Tổng cầu, tổng cung và Đường Phillips 

11.2.  Sự dịch chuyển của đường Phillips: Vai trò của sự kỳ vọng 

 11.2.1 Đường Phillips dài hạn 

 11.2.2 Kỳ vọng và Đường Phillips ngắn hạn 

11.3  Sự dịch chuyển của đường Phillips: Vai trò của cú sốc cung 

11.4  Chi phí của việc làm giảm lạm phát 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 22, Principles of Macroeconomics, Sixth Edition, N. Gregory 

Mankiw, South-Western, Cengage Learning (2012)  

 TL2 Chương 22, Kinh tế học vĩ mô - Principles of Macroeconomics, Sixth 

Edition, N. Gregory Mankiw, Harvard University, Cengage Learning 

(2010), Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế TP.HCM dịch 

 TL3 Chương 12, Giáo trình Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô, Trường ĐHKTQD; 

NXB Lao động xã hội (2007). 

13. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

Chương 

thứ 
Tên chương 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

1 Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô X X X    X 

2 Dữ liệu về Kinh tế học vĩ mô X X X    X 

3 Sản xuất và tăng trưởng kinh tế X X X   X X 

4 
Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài 

chính 

X X X X  X X 



5 Thất nghiệp X X X    X 

6 Hệ thống Tiền tệ  X X X X   X 

7 
Tăng trưởng khối lượng tiền và 

lạm phát 

X X X X   X 

8 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở X X X X X X X 

9 Tổng cung tổng cầu X X X X X X X 

10 
Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ 

và tài khóa đến tổng cầu 

X X X X X X X 

11 
Sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa 

lạm phát và thất nghiệp 

X X X    X 

 

14. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, 

học tập (TLS) 

S

T

T 

Mã 

Tên phương pháp 

giảng dạy, học tập 

(TLS) 

Nhóm 

phương 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

1 TLM1 

Giải 

thích cụ 

thể 

 Explicit 

Teaching 
1 X X X     

2 TLM2 
Thuyết 

giảng 
Lecture 1  X X X X   

3 TLM3 
Tham 

luận 

 Guest 

Speaker 
1        

4 TLM4 

Giải 

quyết 

vấn đề 

Problem 

Solving 
2        

5 TLM5 
Tập kích 

não 

 

Brainstor

ming 

2        

6 TLM6 

Học theo 

tình 

huống 

 Case 

Study 
2    X X   

7 TLM7 Đóng vai 
 Role 

Playing 
3        



8 TLM8 Trò chơi  Game 4        

9 TLM9 

Thực 

tập, thực 

tế 

 Field Trip 4        

10 TLM10 
Tranh 

luận 
 Debate 4        

11 TLM11 
Thảo 

luận 

 

Discussion 
5  X X X X X  

12 TLM12 
Học 

nhóm 

Peer 

Practice 
5    X X X  

13 TLM13 
Câu hỏi 

gợi mở 
 Inquiry 5 X X X X X   

14 TLM14 

Dự án 

nghiên 

cứu 

 Research 

Project/ 

Independe

nt Study 

6        

15 TLM15 
Học trực 

tuyến 

Technolog

y-Based 

Methods 

7        

16 TLM16 
Bài tập ở 

nhà 

 Work 

Assigment 
6 X X X X X   

17 TLM17 
Hướng 

dẫn 

Seminar/T

utorial 
1        

18 TLM18 
Biểu 

diễn 

Story 

Theatre 
3        

19 TLM19 
Mô 

phỏng 
Simulation 4        

20 TLM20 
Lớp học 

lắp ghép 
Jigsaw 5        

 

 

 

 



15. Phân bổ thời giantheo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ(1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ Phương pháp 

giảng dạy 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thảo 

luận(*) 

Tổng 

số 

1 
Giới thiệu về kinh tế học vĩ 

mô 
3 0 3 TLM1,16 

2 Dữ liệu về Kinh tế học vĩ mô 6 0 6 TLM1,2,11,16 

3 
Sản xuất và tăng trưởng kinh 

tế 
1 2 3 TLM1,2,11,12,13,16 

4 
Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống 

tài chính 
3 1 4 TLM1,2,6,11,13,16 

5 Thất nghiệp 3 0 3 TLM2,11,16 

6 Hệ thống Tiền tệ  4 0 4 TLM1,11,16 

7 
Tăng trưởng khối lượng tiền 

và lạm phát 
3 0 3 TLM1,11,16 

8 
Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế 

mở 
5 1 6 

TLM 

1,6,11,12,13,16 

9 Tổng cung tổng cầu 4 2 6 
TLM 

1,6,11,12,13,16 

10 

Ảnh hưởng của chính sách 

tiền tệ và tài khóa đến tổng 

cầu 

3 1 4 
TLM 

1,6,11,12,13,16 

11 
Sự đánh đổi trong ngắn hạn 

giữa lạm phát và thất nghiệp 
3 0 3 TLM2,11,16 

 Tổng 38 7 45  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận 

trên thiết kế x 2. 

16. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá 

(AM) 

ST

T 
Mã 

Tên phương pháp đánh 

giá 

Nhóm 

phương 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 



1 AM1 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

 Attendence 

Check 
1      X X 

2 AM2 
Đánh giá 

bài tập 

Work 

Assigment 
1 X X X X X  X 

3 AM3 

Đánh giá 

thuyết 

trình 

 Oral 

Presentaion 
1        

4 AM4 
Đánh giá 

hoạt động 

 

Performanc

e test 

2        

5 AM5 
Nhật ký 

thực tập 

Journal and 

blogs 
2        

6 AM6 
Kiểm tra 

tự luận 
 Essay 2 X X X X X   

7 AM7 

Kiểm tra 

trắc 

nghiệm 

Multiple 

choice exam 
2 X X X X X   

8 AM8 

Bảo vệ và 

thi vấn 

đáp 

 Oral Exam 2        

9 AM9 Báo cáo 
Written 

Report 
2        

10 AM10 

Đánh giá 

làm việc 

nhóm 

Teamwork 

Assessment 
3   X X X X  

11 AM11 
Báo cáo 

khóa luận 

Graduation 

Thesis/ 

Report 

3        

12 AM12 Khác  4        

17. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 



STT Tuần 
Nội 

dung 

Phương 

pháp 

đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

1 
T1-

15 

Chương 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11. 

AM1 10%      X X 

2 
T2-

15 

Chương 

2, 3, 4, 

5, 6, 7, 

8, 9, 

10, 11. 

AM2, 

AM7 
5% X X X X X  X 

3 

T4; 

T5; 

T10-

14 

Chương 

3, 4, 5, 

8, 9, 

10. 

AM10 5%   X X X X X 

4 T9 

Chương 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

AM6 20% X X X X    

5 
 Theo 

lịch 

Chương 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11. 

AM6 60% X X X X X   

Tổng cộng 100%        

  

Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

 

 


